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1. TỔNG QUAN 

❖ Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 01/03/2026. 

❖ Luật Trí tuệ nhân tạo 2025 gồm 8 Chương, 35 Điều:

Chương 1: Quy định chung

Chương 2: Phân loại và quản lý hệ thống 
trí tuệ nhân tạo theo rủi ro

Chương 3: Phát triển hạ tầng và bảo đảm 
chủ quyền trí tuệ nhân tạo quốc gia

Chương 4: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, 
phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
và nguồn nhân lực

Chương 5: Đạo đức và trách nhiệm trong 
hoạt động trí tuệ nhân tạo

Chương 6: Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi 
phạm 

Chương 7: Quản lý nhà nước về trí tuệ 
nhân tạo

Chương 8: Điều khoản thi hành



5

2. CƠ SỞ BAN HÀNH
(Tờ trình số 1039/TTr-CP)

❖ Đảng và Nhà nước ưu tiên đẩy mạnh phát triển và làm chủ công nghệ, đặc biệt là 
Trí tuệ nhân tạo (“AI”), và nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế 
liên quan.

❖ Đã có các quy định mang tính nguyên tắc cho việc phát triển và ứng dụng AI (trong 
Luật Công nghiệp công nghệ số) nhưng chưa đủ toàn diện, còn thiếu nhiều cơ chế, 
tạo ra rào cản cho việc nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng AI. 

❖ Một số vấn đề điển hình về bất cập, thách thức: quản lý, khai thác và bảo vệ dữ liệu; 
trách nhiệm pháp lý khi AI gây thiệt hại; yêu cầu về hội nhập và hợp tác quốc tế…



3. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH – ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

❖ Phạm vi điều chỉnh: 

a) Quy định về nghiên cứu, phát triển, cung cấp, triển khai và sử dụng hệ thống
trí tuệ nhân tạo (sau đây gọi là hoạt động trí tuệ nhân tạo); quyền, nghĩa vụ
của tổ chức, cá nhân có liên quan và quản lý nhà nước đối với hoạt động trí tuệ
nhân tạo tại Việt Nam.

b) Hoạt động trí tuệ nhân tạo chỉ phục vụ cho mục đích quốc phòng, an ninh, cơ
yếu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật.

❖ Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ
chức, cá nhân nước ngoài tham gia vào hoạt động trí tuệ nhân tạo tại Việt Nam.
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1. Một số khái niệm nền tảng về trí tuệ nhân tạo
(Điều 3 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

• Trí tuệ nhân tạo là việc thực hiện bằng điện tử các năng lực trí tuệ của con
người, bao gồm học tập, suy luận, nhận thức, phán đoán và hiểu ngôn ngữ tự
nhiên.

• Hệ thống trí tuệ nhân tạo là  hệ thống dựa trên máy, được thiết kế để vận
hành với các mức độ tự chủ khác nhau, có khả năng tự thích nghi sau khi
triển khai và tạo ra đầu ra như dự đoán, nội dung, khuyến nghị hoặc quyết
định ảnh hưởng đến môi trường vật lý hoặc môi trường số.

• Người sử dụng là tổ chức, cá nhân trực tiếp tương tác với hệ thống trí tuệ
nhân tạo hoặc sử dụng kết quả đầu ra của hệ thống đó.
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1. Một số khái niệm nền tảng về trí tuệ nhân tạo
(Điều 3 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Nhà phát triển là tổ chức, cá nhân thực hiện việc thiết kế, xây dựng, huấn luyện,
kiểm thử hoặc tinh chỉnh toàn bộ hoặc một phần mô hình, thuật toán hoặc hệ
thống trí tuệ nhân tạo và có quyền kiểm soát trực tiếp đối với phương pháp kỹ
thuật, dữ liệu huấn luyện hoặc tham số mô hình.

❖ Nhà cung cấp là tổ chức, cá nhân đưa hệ thống trí tuệ nhân tạo ra thị trường
hoặc đưa vào sử dụng dưới tên, thương hiệu hoặc nhãn hiệu của mình, không
phụ thuộc hệ thống đó do họ tự phát triển hay được phát triển bởi bên thứ ba.

❖ Bên triển khai là tổ chức, cá nhân sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo thuộc
phạm vi kiểm soát của mình trong hoạt động nghề nghiệp, thương mại hoặc
cung cấp dịch vụ; không bao gồm trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân,
phi thương mại.
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2. Nguyên tắc cơ bản và cốt lõi trong hoạt động trí tuệ nhân tạo
(Điều 4 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Lấy con người làm trung tâm; bảo đảm quyền con người, quyền riêng tư, 
lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và an ninh quốc gia; tuân thủ Hiến pháp 
và pháp luật;

❖ Trí tuệ nhân tạo phục vụ con người, không thay thế thẩm quyền và trách 
nhiệm của con người. Bảo đảm duy trì sự kiểm soát và khả năng can thiệp 
của con người đối với mọi quyết định và hành vi của hệ thống trí tuệ nhân 
tạo tạo ra;

❖ Bảo đảm công bằng, minh bạch và không thiên lệch. Các tổ chức triển khai 
AI phải có khả năng giải trình, phát hiện và ngăn ngừa phân biệt đối xử;

❖ Khuyến khích phát triển AI xanh, tiết kiệm năng lượng và giảm tác động 
tiêu cực đến môi trường.
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3. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
(Điều 7 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖  Lợi dụng, chiếm đoạt hệ thống trí tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi vi phạm pháp
luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

❖ Phát triển, cung cấp, triển khai hoặc sử dụng các hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm
mục đích sau đây:

a) Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của luật;

b) Sử dụng yếu tố giả mạo hoặc mô phỏng người, sự kiện thật để lừa dối hoặc
thao túng nhận thức, hành vi của con người một cách có chủ đích và có hệ
thống, gây tổn hại nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con người;

c) Lợi dụng điểm yếu của nhóm người dễ bị tổn thương để gây tổn hại cho chính
họ hoặc người khác;

d) Tạo ra hoặc phổ biến nội dung giả mạo có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng
đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
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3. Các hành vi bị cấm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo
(Điều 7 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Thu thập, xử lý hoặc sử dụng dữ liệu để phát triển, huấn luyện, kiểm thử hoặc vận
hành hệ thống trí tuệ nhân tạo trái với quy định của pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ

liệu cá nhân, sở hữu trí tuệ và an ninh mạng.

❖ Cản trở, vô hiệu hóa hoặc làm sai lệch cơ chế giám sát, can thiệp và kiểm soát của

con người đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo theo quy định của Luật này.

❖ Che giấu thông tin bắt buộc phải công khai, minh bạch hoặc giải trình; tẩy xóa, làm

sai lệch các thông tin, nhãn, cảnh báo bắt buộc trong hoạt động trí tuệ nhân tạo.

❖ Lợi dụng hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm, đánh giá hoặc kiểm định hệ thống trí

tuệ nhân tạo để thực hiện hành vi trái quy định của luật.
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4. Phân loại và thông báo mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo
(Điều 9 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Hệ thống trí tuệnhân tạođược phân loại theocác mứcđộrủirosau đây:

❖ Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao là hệ thống có thể gây thiệt hại đáng kể đến
tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, lợi ích quốc gia,
lợi ích côngcộng, an ninh quốcgia.

❖ Hệthống trí tuệ nhân tạocó rủi ro trung bình là hệthống có khả năng gâynhầm lẫn,
tácđộnghoặc thaotúngngườisửdụngdokhôngnhậnbiếtđượcchủthểtương tác là
hệthống trí tuệnhân tạohoặc nộidung dohệthống tạora.

❖ Hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro thấp là hệ thống không thuộc trường hợp quy
định tại 02 trường hợp trên.
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4. Phân loại và thông báo mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo
(Điều 10 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Rủi ro Chi tiết

Rủi ro cao Thông báo kết quả phân loại cho Bộ Khoa học và Công nghệ
thông qua Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo
trước khi đưa vào sử dụng

Rủi ro TB

Rủi ro thấp Tự phân loại

Được khuyến khích công khai thông tin cơ bản của hệ thống trí 
tuệ nhân tạo

Chưa xác định 
được mức độ 

rủi ro

Được đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về phân
loại trên cơ sở hồ sơ kỹ thuật
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5. Quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo 
(Điều 11 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Nghĩa vụ 
chung

Chi tiết

Trách nhiệm 
minh bạch

• Đối với nhà cung cấp: Âm thanh, hình ảnh, video do AI tạo 
ra phải được đánh dấu ở định dạng máy đọc nhằm phân 
biệt với nội dung do con người tạo ra;

• Đối với bên triển khai: Âm thanh, hình ảnh, video được
tạo ra hoặc chỉnh sửa bằng hệ thống trí tuệ nhân tạo nhằm
mô phỏng, giả lập ngoại hình, giọng nói của người thật
hoặc tái hiện sự kiện thực tế phải được gắn nhãn dễ nhận
biết để phân biệt với nội dung thật. 
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5. Quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo 
(Điều 12 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Nghĩa vụ 
chung

Chi tiết

Trách nhiệm 
quản lý và 
xử lý sự cố

• Nhà phát triển, nhà cung cấp, bên triển khai và người sử
dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo đều có trách nhiệm trong việc 
quản lý và xử lý sự cố liên quan đến AI;

• Khi xảy ra sự cố nghiêm trọng: 

i. Nhà phát triển, nhà cung cấp phối hợp trong việc khắc 
phục, tạm dừng hoặc thu hồi hệ thống;

ii. Nghĩa vụ báo cáo: Báo cáo sơ bộ sự cố thông qua Cổng 
thông tin điện tử 1 cửa về trí tuệ nhân tạo và gửi báo 
cáo chính thức về kết quả khắc phục sự cố trong vòng 
15 ngày kể từ ngày nộp báo cáo sơ bộ.
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5. Quản lý hệ thống trí tuệ nhân tạo 
(Điều 13, 14 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Theo rủi 
ro

Chi tiết

Hệ 
thống AI 
có rủi ro 

cao 

• Chính phủ quy định Danh mục hệ thống AI có rủi ro cao (bao gồm 
(1) Danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo được xác định là có 
rủi ro cao và (2) Danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro 
cao phải chứng nhận sự phù hợp trước khi đưa vào sử dụng)

i. Đối với nhóm (1): Phải được đánh giá sự phù hợp bởi tổ 
chức đánh giá sự phù hợp

ii. Đối với nhóm (2): Nhà cung cấp tự đánh giá sự phù hợp hoặc 
thuê tổ chức đánh giá sự phù hợp

• Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện trước khi đưa vào sử 
dụng hoặc khi có thay đổi đáng kể trong quá trình sử dụng.
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6. Phát triển hạ tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(Điều 8 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Phát triển hạ tầng thành 1 hệ sinh thái thống nhất và quản lý tập trung, bao gồm:

a) Thiết lập Cơ sở dữ liệu quốc gia về trí tuệ nhân tạo tại Trung tâm dữ liệu
quốc gia: phục vụ giám sát, quản lý và công khai thông tin về hệ thống trí tuệ 

nhân tạo.

b) Thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo:

i. Tiếp nhận đăng ký thử nghiệm có kiểm soát, tiếp nhận thông báo kết quả 

phân loại rủi ro; 

ii. Báo cáo sự cố nghiêm trọng/báo cáo định kỳ; và 

iii. Công khai kết quả đánh giá sự  xử lý vi phạm. 
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6. Phát triển hạ tầng và ứng dụng trí tuệ nhân tạo
(Điều 21, 25 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và nguồn nhân 

lực:

a) Thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox): được hỗ trợ tư vấn kỹ 
thuật, đánh giá rủi ro, kiểm thử an toàn và kết nối với cơ sở thử nghiệm;

b) Phát triển nguồn nhân lực: triển khai chương trình giáo dục toàn diện từ phổ
thông đến đại học, tích hợp tư duy tính toán và đạo đức AI, đồng thời phát triển
các cụm liên kết AI;

c) Chính sách hỗ trợ: hỗ trợ đối với doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh 
nghiệp nhỏ và vừa chi phí đánh giá sự phù hợp, được ưu tiên hỗ trợ từ Qũy 
Phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia.
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7. Xử lý vi phạm và trách nhiệm bồi thường thiệt hại
(Điều 29 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Các hình thức xử lý vi phạm:

a) Xử phạt vi phạm hành chính;

b) Truy cứu trách nhiệm hình sự;

c) Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự trong trường hợp gây 
ra thiệt hại.

❖ Trường hợp hệ thống AI rủi ro cao được quản lý, vận hành, sử dụng đúng quy định 
nhưng vẫn phát sinh thiệt hại ⟶  Bên triển khai chịu trách nhiệm bồi thường thiệt 
hại

❖ Trường hợp hệ thống AI bị bên thứ 3 xâm nhập, chiếm quyền điều khiển/can thiệp 
trái pháp luật ⟶  Bên thứ 3 chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại
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8. Điều khoản chuyển tiếp
(Điều 35 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

❖ Đối với các hệ thống trí tuệ nhân tạo đã được đưa vào hoạt động trước ngày Luật có 
hiệu lực thi hành, nhà cung cấp và bên triển khai có trách nhiệm thực hiện các 
nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của Luật này trong thời hạn sau đây:

• 18  tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành đối với hệ thống trí tuệ nhân tạo 
trong lĩnh vực y tế, giáo dục và tài chính. (Trước 01/09/2027)

• 12 tháng kể từ ngày Luật có hiệu lực thi hành đối với các hệ thống trí tuệ nhân
tạo không thuộc các lĩnh vực trên. (Trước 01/03/2027)

❖ Trong thời hạn quy định trên, hệ thống trí tuệ nhân tạo được tiếp tục hoạt động,
trừ trường hợp cơ quan quản lý nhà nước về trí tuệ nhân tạo xác định hệ thống có
nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng thì có quyền yêu cầu tạm dừng hoặc chấm dứt
hoạt động.
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Luật Trí tuệ 
nhân tạo 2025

(Điều 3.3, Điều 3.4 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Xác định vai trò/trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động
trí tuệ nhân tạo

Rà soát hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo

(Điều 7 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)TUÂN 
THỦ

Phân loại mức độ rủi ro của hệ thống trí tuệ nhân tạo

(Điều 6 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025)

Tận dụng các cơ chế ưu đãi của Nhà nước trong lĩnh vực trí tuệ 
nhân tạo

(Điều 20, 21 Luật Trí tuệ nhân tạo 2025, Điều 21 Nghị định 142/2026)
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